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	Nội dung

	Type 1: Choose the correct answer

	1. 
	tranh máy bay
A. plane 
B. train 
Answer: A 

	2. 
	hiện tranh boat 
A. van
B. boat 
Answer: B

	3. 
	hiện tranh truck 
A. truck 
B. tractor
Answer: A

	4. 
	hiện tranh blue yoyo 
A. blue yoyo 
B. yellow yoyo 
Answer: A

	5. 
	hiện tranh black robot 
A. orange robot
B. black robot 
Answer: B 

	6. 
	hiện tranh white teddy 
A. blue teddy
B.  white teddy 
Answer: B

	7. 
	hiện tranh tractor
A. Tractor
B.  car
Answer: A

	8. 
	hiện tranh puzzle
A. puzzle
B.  doll
Answer: B 

	9. 
	hiện tranh red train
A. red train
B.  white boat
Answer: B

	10. 
	hiện tranh ball
A. Doll
B.  ball
Answer: A

	Type 2: Choose the correct answer

	11. 
	Hiện đồ chơi trong hộp: 1 robot trông hiện đại. 
A. Modern 
B. fast 
Script: Modern 
Answer: A

	12. 
	Hiện đồ chơi trong hộp: 1 máy bay.
A.  modern
B. Fast
Script: design
Answer: B 

	13. 
	Hiện đồ chơi trong hộp: bút đang vẽ trên giấy hình 1 mô hình đồ chơi
A. modern
B. Design 
Script: design
Answer: B

	14. 
	Hiện đồ chơi trong hộp: 1 puzzle màu xanh lá. 
A. green
B. design
Script: green
Answer: A

	15. 
	Hiện đồ chơi trong hộp: 1 ball còn dán mác mới 
A. new 
B. modern
Script: new 
Answer: A 

	16. 
	Hiện đồ chơi trong hộp: 1 teddy màu vàng
A. green 
B. Yellow
Script: Yellow
Answer: B  

	Type 3: Choose the correct answer.

	17. 
	The plane is.........
A. Modern
B. fast
Answer: A 

	18. 
	The new car is........ 
A. fast and modern
B. fast and green 
Answer: A

	19. 
	The doll is.........
A. red 
B. Green
Answer: B 

	20. 
	The doll is ......
A. Beautiful
B.  fast  
Answer: B

	Type 3: Choose the correct answer.

	21. 
	Màn hình hiện tranh green car và text: The new car is green. 
A. True
B. false 
Script: This is my new car. It’s green.
Answer: A  

	22. 
	Màn hình hiện tranh black tractor và text: It’s a black yo-yo. 
A. True
B. false 
Script: It’s a black tractor.
Answer: B 

	23. 
	Màn hình hiện Tranh yellow truck và text: My new truck is fast. 
A. True
B. false 
Script: This is my new truck. It’s yellow and nice.
Answer: B

	24. 
	Màn hình hiện Tranh red train và text: The train is red and modern. 
A. false
B. True
Script: This is my new train. It’s red and modern
Answer: B

	25. 
	Màn hình hiện text: It’s a beautiful doll.
A. True
B. false 
Script: It’s my new doll. It’s blue and pink.
Answer: B

	26. 
	Màn hình hiện Tranh white boat và text: The boat is white. 
A. True
B. false 
Script: This is my new boat. It’s white and beautiful.
Answer: A 

	27. 
	Màn hình hiện text: It’s a yellow teddy. 
A. True
B. false 
Script: This is my teddy. It is blue and cool.
Answer: B 

	28. 
	Màn hình hiện tranh colourful puzzle + text: It’s my new puzzle. 
A. True
B. false 
Script: My puzzle is new. It’s colourful.
Answer: A 
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